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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
Công trình hồ chứa nước Đồng Bò



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; nghị định số 03/2008/nđ-cp ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2007/nđ-cp;
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 583/TTr-NN&PTNT ngày 24/12/2009 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án : Hồ chứa nước Đồng Bò và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 655/TTr-SKHĐT ngày 24/12/2009;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư công trình hồ chứa nước Đồng Bò, với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Hồ chứa nước Đồng Bò.
2. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

3. Ðại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

4. Ðịa điểm xây dựng: Xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng.

6. Chủ nhiệm lập dự án: Tôn Thất Tính.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng hồ chứa nước để tưới phục vụ nông nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:


8.1 Nội dung đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước đảm bảo tưới tự chảy cho 250ha lúa và 163ha màu.


8.2 Quy mô đầu tư xây dựng: 


a- Đập đất: Kết cấu như sau:
- Đập đất hỗn hợp: cao trình mặt đập +43,50m; cao trình đỉnh tường chắn sóng +44,40m; chiều dài đập L = 518,00m; mặt đập rộng 6,0m. Tường chắn sóng bằng BTCT M200, cao 0,90m.

- Mái thượng lưu: tại cao trình cơ +36,55m bố trí cơ rộng cơ B = 3,0m; hệ số mái m1 = 3,00 (trên cơ) và m2 = 3,25 (dưới cơ).

- Mái hạ lưu: Trồng cỏ bảo vệ, chiều rộng cơ B = 7,0m, cao trình cơ +36,55m, có bố trí rãnh thoát nước (b x h) = (30 x 30)cm bằng bê tông M150, dày 20cm; hệ số mái m1 = 2,75 (trên cơ) và m2 = 3,00 (dưới cơ).


- Thoát nước thân đập kiểu lăng trụ: Lăng trụ tiêu nước hình thang bằng đá hộc xếp khan.


b. Tràn xả lũ: 

- Tràn xả lũ loại tràn đỉnh rộng, hình thức tràn tự do được bố trí tại vai trái đập chính, lưu lượng thiết kế 62,75m3/s, chiều rộng ngưỡng B = 20,0m, cao trình ngưỡng tràn +40,40m, Tiêu năng sau tràn theo hình thức tiêu năng đáy bằng phương pháp đào bể.

- Thân tràn, dốc nước và bể tiêu năng bằng BTCT M250; cửa vào bằng đá xây vữa M75, gia cố sau bể tiêu năng bằng rọ đá (0,5x1x2)m.

- Cầu qua tràn bằng bê tông cốt thép rộng 6,0m, tổng chiều dài cầu 22,0m.


c. Cống lấy nước.

- Cống có kết cấu ống thép bọc bê tông cốt thép đường kính D=60cm. Nhà van xây gạch, mái bê tông cốt thép được bố trí phía hạ lưu cống. Van đóng mở bằng thép D=60cm, Lưu lượng thiết kế Q = 0,632m3/s.

d. Hệ thống kênh tưới:

- Kênh chính có chiều dài kênh L=3.128,00m, lưu lượng tưới thiết kế Q = 0,632m3/s, kết cấu kênh hộp bằng BTCT M200. Toàn tuyến bố trí 13 cống tưới, 14 cống tiêu, 03 tràn băng, 14 cống qua đường, 01 bậc nước, 06 cửa điều tiết và 07 cầu thô sơ.
- Kênh cấp 1 gồm gồm 06 tuyến gồm kênh N1, N2, N3, N4, N5 và N6, tổng chiều dài 4.570,00m, kết cấu kênh hộp chữ nhật bằng bê tông cốt thép M200.

- Kênh cấp 2 gồm gồm 03 tuyến gồm kênh N3-1, N3-2 và N3-3, tổng chiều dài 4.389,00m, kết cấu kênh hộp chữ nhật bằng bê tông cốt thép M200.

- Kênh cấp 3 gồm gồm 03 tuyến gồm kênh N3-1-1, N3-1-2 và N3-3-1, tổng chiều dài 2.163,00m, kết cấu kênh hộp chữ nhật bằng bê tông cốt thép M200.


e. Nhà quản lý: 

Nhà quản lý thuộc công trình cấp IV, diện tích mặt bằng 100,0m2, sàn đổ bê tông cốt thép, mái lợp tôn.


f. Đường quản lý:

- Đường quản lý gồm 02 đoạn cụ thể như sau:

+ Đoạn 1: Từ ngã ba đường ĐT616 (đường vào mỏ đá Hương Mao) theo đường cũ đến nối với cầu qua tràn phía vai trái đập, chiều dài 1.300m

+ Đoạn 2: Từ ngã ba đường ĐT616 (đường vào lòng hồ) vào vai phải đập, chiều dài 900m.

- Kết cấu đường gồm: Nền đường đắp đất cấp phối đầm chặt K98 rộng 6,5m, mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa rộng 3,5m.
9. Diện tích đất sử dụng:                       108,59ha.
+ Diện tích đất sử dụng có thời hạn:      3,50ha.
+ Diện tích đất sử dụng lâu dài:          105,90ha.

10. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: công trình thuỷ lợi.

- Cấp công trình: 

+ Công trình đầu mối: Cấp III;

+ Hệ thống kênh: Cấp V.
11. Tổng mức đầu tư:  96.602.598.000 đồng.

(Chín mươi sáu tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, năm trăm chín mươi tám ngàn đồng chẵn)



Trong đó:
	- Chi phí xây dựng
	             63.133.286.000
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án
	               1.006.689.000
	đồng

	- Chi phí tư vấn xây dựng
	               4.144.233.000
	đồng

	- Chi phí khác
	               3.162.940.000
	đồng

	- Chi phí đền bù GPMB
	             18.000.000.000
	đồng

	- Chi phí dự phòng
	               7.155.450.000
	đồng



12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


14. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2009.
Điều 2. Phân công trách nhiệm:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiện các bước tiếp theo;
- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm việc với các Bộ ngành trung ương để tìm nguồn cân đối cho dự án và theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện;
- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Quế Sơn lập thủ tục thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình theo đúng quy định.
- UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm thành lập hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng phương án đền bù trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch tiến độ. 
- Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Quế Sơn và Công ty Truyền tải điện 2 tổ chức di dời đường dây 500KV ra khỏi phạm vi xây dựng hồ chứa.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước Quảng Nam,  Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, Giám đốc công ty Truyền tải điện 2 và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các PVP;

- Lưu VT, KHTH, KTN.
	   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang
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